
PHỤ LỤC 02: ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ 

Đính kèm: Thư mời chào giá số            /TH-TM 

Ghi chú: Đơn giá chưa bao gồm thuế GTGT 

STT Nội dung Đơn giá (VNĐ) Ghi chú 

I. Dịch vụ hỗ trợ thường xuyên tại 

khu vực cầu cảng 

  

1 Số lượng tàu xuất nhập hàng ra 

vào cảng NSRP dưới 70 tàu 
 

 

2 Số lượng tàu xuất nhập hàng ra 

vào cảng NSRP từ 71 - 100 tàu 
 

 

3 Số lượng tàu xuất nhập hàng ra 

vào cảng NSRP từ 101 - 130 tàu 
 

 

5 Số lượng tàu xuất nhập hàng ra 

vào cảng NSRP trên 130 tàu 
 

 

II. Dịch vụ tăng cường khi có 

VLCC 
 

 

1 Đơn giá theo ca làm việc  01 ca 12 giờ  

2 Đơn giá theo giờ  
Trong trường hợp 

không đủ 01 ca. 

    


